	TRƯỜNG THCS YÊN THỌ   
	               KIỂM TRA HỌC KỲ I 

                   Năm học 2013-2014


Môn: Vật lý 7
Thời gian: 45 phút

1.Tính trọng số nội dung kiểm tra :

Chương I : 60% ; Chương II: 40%

	Nội dung


	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Tỷ lệ
	Trọng số của chương
	Trọng số bài kiểm tra

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	CHƯƠNG 1. 

QUANG HỌC
	10
	7
	4,9
	5,1
	49
	51
	29,4
	30,6

	CHƯƠNG 2.  

ÂM HỌC
	6
	5
	3,5
	2,5
	58,3
	41,7
	23,3
	16,7

	Tổng
	16
	12
	8,4
	7,6
	107,3
	92,7
	52,7
	47,3


2.Tính số câu hỏi cho mỗi chủ đề :

	Cấp độ
	Nội dung (chủ đề)
	Trọng số
	Số lượng câu

(chuẩn cần kiểm tra)
	Điểm số

	
	
	
	Tổng số
	

	Cấp độ 1,2

(Lý thuyết)
	1. QUANG HỌC
	29,4
	1,8
[image: image1.wmf]»

2c
	3 điểm

	
	2. ÂM HỌC
	23,3
	1,4
[image: image2.wmf]»

1c
	2,5 điểm

	Cấp độ 3,4

(Vận dụng)
	1. QUANG HỌC
	30,6
	1,8
[image: image3.wmf]»

2c
	3 điểm

	
	2. ÂM HỌC
	16,7
	1=1c
	1,5 điểm

	Tổng
	100
	6
	10 điểm
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MÔN VẬT LÝ 7

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

Đề  số 1

Câu 1. (1 điểm): Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

Câu 2. (2 điểm): So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Hãy nêu một ứng dụng của gương cầu lồi và một ứng dụng của gương cầu lõm.

Câu 3. (1,5 điểm): Hãy nêu khái niệm và đơn vị đo của tần số? Khi nào thì âm phát ra cao(bổng), khi nào thì âm phát ra thấp(trầm)?

Câu 4. (2,5điểm): a) Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt là những vật như thế nào? Nêu ví dụ về 2 vật phản xạ âm tốt mà em biết. 

        b) Hãy giải thích tại sao: Trong lớp học em lại nghe  thấy tiếng thầy (cô) nói rõ hơn so với khi thầy (cô) nói ở ngoài sân trường?
[image: image4.png]


Câu 5 (2điểm): Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ. Dựa vào tính chất về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, em hãy trình bày cách vẽ và vẽ ảnh A'B' của vật AB tạo bởi gương phẳng đó. 
Câu 6. (1điểm) Hãy giải thích tại sao trong pha đèn pin hay đèn pha xe máy, ô tô ... người ta lại dùng gương câu lõm mà không dùng gương phẳng hay gương cầu lồi ? 
-------------------------------------hết-----------------------------------
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MÔN VẬT LÝ 7

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

Đề số 2 :

Câu 1. (1điểm): Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 2. (2điểm): Hãy giải thích hiện tượng nhật thực? Vùng nào trên Trái Đất có hiện tượng nhật thực toàn phần, một phần? 

Câu 3. (1,5điểm): Hãy nêu khái niệm về biên độ dao động? Khi nào thì âm phát ra to, khi nào thì âm phát ra nhỏ? Đơn vị đo độ to của âm là gì?

Câu 4. (2,5điểm): a) Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm kém là những vật như thế nào? Nêu ví dụ về 2 vật phản xạ âm kém mà em biết. 

        b) Hãy giải thích tại sao: Trong nhiều phòng hoà nhạc, phòng ghi âm ... người ta thường làm tường sần sùi và treo rèm nhung... để làm giảm tiếng vang?
Câu 5: (2đ)Cho mũi tên AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ. Hãy vẽ ảnh của mũi tên AB và xác định vùng nhìn thấy điểm A.

                                                               A              B                                                                                                                                                                       

                                                                .

     
Câu 6 (1điểm): Tại sao ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường phải đặt một gương cầu lồi lớn mà lại không dùng gương phẳng? Gương đó có thể giúp được ích gì cho người lái xe ?   

---------------Hết----------------
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